
















PHỤ LỤC/APPENDIX 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

LIST OF INTERNAL PERSON AND THEIR AFFILIATED PERSONS

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty/ List of affiliatedpersons of the Company

STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 
Name of organizati

on/individual

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 
(nếu có) Securities
trading account (if
any)

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 
Position at the
company (if any)

Số 
CMND/Hộ 
chiếu /ID 

Ngày cấp Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ Address

Thời điểm bắt 
đầu là người có 
liên quan Time
of starting to be
affiliated
person

Thời điểm không 
còn là người có 
liên quan Time of
ending to be
affiliated person

Lý do
Reasons

I- Hội đồng Quản trị/ Board of Directors

1 Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn 048C356679
Chủ tịch/ 
Chairman

00107400401
0

12/03/2015

Cục CS ĐKQL 
Cư trú và 
DLQG về Dân 
cư

Lô 40 BT4, Khu X2 Đô thị 
Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, 
Hà Nội

27/4/2018 Được bầu lại

2 Ông/Mr. Lê Hoàng Hà 002C135190
Phó Chủ tịch/Vice 
Chairman

00107600020
8

12/12/2012
Cục CS QLHC 
về TTXH

332, Kim Ngưu, Hà Nội 27/4/2018 Được bầu lại

3 Ông/Mr. Nguyễn Viết Hà Ủy viên/Member 011790701 15/03/2007 CA Hà Nội 
Nhà 35, ngõ 302,
đườngLáng, ĐốngĐa, Hà Nội 

27/4/2018 Được bầu 

4 Bà/Ms. Trần Kim Dung Ủy viên/Member 013115720 25/04/2011 CA. Hà Nội 
Số 17, Tổ 53, Phường Thịnh 
Quang, Đống Đa, Hà Nội 

27/4/2018 Được bầu lại 

5 Ông/Mr. Đàm Quang Hùng 076C016669 Ủy viên/Member 010272466 30/08/2001 CA. Hà Nội
Số 22, ngõ 1104 La Thành, 
phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, Hà Nội

27/4/2013 27/4/2018 Hết nhiệm kỳ

6 Ông/Mr. Phan Thế Ruệ Ủy viên/Member 011922391 02/09/2010 CA Hà Nội
Nhà 40, ngõ 28, đường Xuân 
La, Quận Tây Hồ, Tp. Hà 
Nội

27/4/2018 Được bầu lại

7 Ông/Mr. Vi Công Khanh Ủy viên/Member 112229616 23/10/2010 CA Hà Nội
Số 80 Mai Động, Hoàng Mai, 
Hà Nội

27/4/2018 Được bầu lại

II- Ban Tổng Giám đốc/Board of Management

1 Lê Vĩnh Sơn 048C356679 TGĐ Như phần khai HĐQT 03/05/2018 Bổ nhiệm lại 

2 Đàm Quang Hùng 076C016669 Phó TGĐ
Như phần khai HĐQT 30/10/2007

3 Đặng Quốc Huy 018C200050 Phó TGĐ 030891242 05/08/2009 CA Hải Phòng
32/2 Chợ Hàng, Lê Chân, 
Hải Phòng

4/5/2012 08/03/2018 Miễn nhiệm 

4 Trịnh Thị Khanh  Phó TGĐ 010251981 15/02/2003 CA. Hà Nội 
21 Hàng Khay, phường 
Tràng Tiền, quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội

04/12/2015

5 Trần Kim Dung  Phó TGĐ Như phần khai HĐQT 01/8/2016
6 Hoàng Tuấn Thanh  Phó TGĐ 03807500023 24/12/2015 Cục CS ĐKQL Số 67-khu 17-TT Lai Cách, 17/05/2017 Miễn nhiệm 



STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 
Name of organizati

on/individual

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 
(nếu có) Securities
trading account (if
any)

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 
Position at the
company (if any)

Số 
CMND/Hộ 
chiếu /ID 

Ngày cấp Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ Address

Thời điểm bắt 
đầu là người có 
liên quan Time
of starting to be
affiliated
person

Thời điểm không 
còn là người có 
liên quan Time of
ending to be
affiliated person

Lý do
Reasons

2 Cư trú và 
DLQG về Dân 
cư 

Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 
Dương

22/02/2018

7 Nguyễn Viết Hà  Phó TGĐ Như phần khai HĐQT 08/03/2018 Bổ nhiệm 
III-Ban Kiểm soát/Board of Supervisors

1 Nguyễn Bá Thị Hợp
Thành viên sau
Trưởng ban

00118200619
2

11/02/2015 CA Hà Nội
Xóm Rảnh, xã Sơn Đồng, 
huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội

17/04/2015 27/04/2018
Hết nhiệm kỳ 

2 Nguyễn Thị Hồng Luyến 048C350634 Thành viên 131498615 23/07/2012 CA. Phú Thọ 
Khu 8, xã Vũ Yển, huyện 
Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 

17/04/2015 27/04/2018
Hết nhiệm kỳ

3 Nguyễn Thanh Tùng 026C080886 Thành viên
00107300006
766

03/11/2015

Cục CS ĐKQL 
Cư trú và 
DLQG về Dân 
cư 

Số 22 ngách 136/98 phố Tây 
Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

12/04/2017 27/04/2018 Hết nhiệm kỳ 

4 Nguyễn Thị Thanh Thúy Trưởng ban 013176717 17/4/2009 CA. Hà Nội 
P606 N5D Khu đô thị Trung 
Hòa Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, Hà Nội 

27/04/2018 Được bầu 

5 Lê Khánh Linh 058C525535 Thành viên
03418100701
8

8/12/2017

Cục CS ĐKQL 
Cư trú và 
DLQG về Dân 
cư 

SN01-Tổ 40-Cụm 8-phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội 

27/04/2018 Được bầu 

6 Nguyễn Văn Quyết  Thành viên 012813753 01/10/2008 CA. Hà Nội 
P609 nhà A, Khu nhà ở Cổ 
nhuế, phường Cổ Nhuế, quận 
Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

27/04/2018 Được bầu 

IV- Kế toán Trưởng/Chief Accountan

1 Nguyễn Văn Lương KTT 013309383 22/05/2010 CA. Hà Nội 
P1108 H2 khu đô thị Việt 
Hưng, Long Biên, Hà Nội 

07/05/2016

V- Người được Ủy quyền CBTT/Authorised Person of Information Disclosure

1 Đàm Quang Hùng 076C016669 Phó TGĐ 112229616 23/10/2010 CA Hà Nội
Phòng 602, CT4B, Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội 

22/7/2013

VI- Bên có liên quan khác/Other affiliated parties

1
Công ty TNHH MTV Sơn 
Hà SSP Việt Nam 

Công ty con 0106980045 08/09/2015
Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc 
Từ Liêm, Tp. Hà Nội 

08/09/2015

2
Công ty TNHH MTV Sơn 
Hà Nghệ An 

Công ty con 2901793277 28/07/2015
Sở KH&ĐT 
tỉnh Nghệ An 

Khu B, khu Kinh tế Đông 
Nam Nghệ An, xã Nghi 
Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh 
Nghệ An 

28/07/2015

3
Công ty TNHH MTV Thiết 
bị Gia dụng Sơn Hà Bắc 
Ninh

Công ty con 2300933508 17/10/2016
Sở KH&ĐT 
tỉnh Bắc Ninh 

Lô CN 07.2-CN08, Khu công
nghiệp, đô thị Thuận Thành 
II, xã Mão Điền, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

21/03/2016

4
Công ty TNHH MTV Thiết 
bị nhà bếp Sơn Hà 

Công ty con 2300933586 29/12/2016
Sở KH&ĐT 
tỉnh Bắc Ninh 

Lô CN 07.2-CN08, Khu công
nghiệp, đô thị Thuận Thành 
II, xã Mão Điền, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

21/03/2016



STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 
Name of organizati

on/individual

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 
(nếu có) Securities
trading account (if
any)

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 
Position at the
company (if any)

Số 
CMND/Hộ 
chiếu /ID 

Ngày cấp Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ Address

Thời điểm bắt 
đầu là người có 
liên quan Time
of starting to be
affiliated
person

Thời điểm không 
còn là người có 
liên quan Time of
ending to be
affiliated person

Lý do
Reasons

5
Công ty TNHH MTV
Logistic Sơn Hà 

Công ty con 0107600722 25/10/2016
Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc 
Từ Liêm, Tp. Hà Nội 

10/11/2016

6
Công ty TNHH MTV Kinh
doanh và Phát triển Dịch 
vụ Sơn Hà miền Bắc 

Công ty con 0107863062 26/05/2017
Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc 
Từ Liêm, Tp. Hà Nội 

26/05/2017

7
Công ty TNHH MTV Dịch 
vụ Công nghiệp Trường 
Tuyền 

Công ty con 2901891940 26/05/2017
Sở KH&ĐT 
tỉnh Nghệ An 

Khu B, khu Kinh tế Đông 
Nam Nghệ An, xã Nghi 
Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh 
Nghệ An 

26/05/2017

8
Công ty CP Phát triển 
Năng lượng Sơn Hà 

Công ty con 0101809894 27/10/2005
Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc 
Từ Liêm, Tp. Hà Nội 

29/03/2016

9
Công ty CP Sản xuất và 
Dịch vụ Sơn Hà 

Công ty con 0107776684 16/05/2017
Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc 
Từ Liêm, Tp. Hà Nội 

16/05/2017

10
Công ty CP Kinh doanh và
Phát triển Dự án Sơn Hà 

Công ty con 0107833170 16/05/2017
Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc 
Từ Liêm, Tp. Hà Nội 

16/05/2017

11
Son Ha Myanmar
International Limited

Công ty con 1178/2016 21/10/2016
The Myanmar
Investment
Commission

No.33/B Damaryone Street,
Ward No.15 Baukhtaw,
Yankin Towship, Yangon,
Myanmar

25/092017

12
Công ty CP Sản xuất – 
Kinh doanh Toàn Mỹ 

Công ty con 3700321798 27/07/2017
Sở KH&ĐT 
tỉnh Bình 
Dương 

Khu phố Hòa Laan1, phường 
Thuận Giao, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam

10/10/2018

2.  Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internalpersons and their affiliatedpersons

Stt
No.

Họ tên/Name Tài khoản giao 
dịch chứng 
khoán (nếu 

có)/Securities
trading account

(if any)

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the
company (if any)

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp ID
card/Pass port No.,

Ngày cấp/Date of 
issue

Nơi cấp/Place of 
issue

Địa chỉ liên hệ/Address Số cổ phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ/Number of
shares owned at
the end of the

period

Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối 

kỳ/Percentage of
share ownership at

the end of the
period

Ghi chú/Note

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF DIRECTORS 

1 Lê Vĩnh Sơn 048C356679 Chủ tịch 
HĐQT/Chairman 

001074004010 12/03/2015 Cục CS ĐKQL Cư 
trú và DLQG về 
Dân cư 

Lô 40 BT4, Khu X2 Đô 
thị Bắc Linh Đàm, 
Hoàng Mai, Hà Nội 

13.639.490 15,97

 1.1 Lê Văn Ngà 018C110504 Bố đẻ 135012052 06/11/2001 CA. Vĩnh Phúc Tổ 6, Phường Đồng Xuân, 
TX Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc



 1.2 Lê Thị Kim 
Ngân

  Mẹ đẻ 011195566   CA. Hà Nội Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh 
Phúc

 1.3 Trần Kim Dung Vợ 013115720 25/04/2011 CA. Hà Nội Số 17, Tổ 53, Phường 
Thịnh Quang, Đống Đa, 
Hà Nội 

 1.4 Lê Vĩnh Khang Con đẻ 
còn nhỏ còn nhỏ còn nhỏ 

Lô 40 BT4, Khu X2 Đô thị 
Bắc Linh Đàm, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

1.5  Lê Tuệ Chân Con đẻ 
còn nhỏ còn nhỏ còn nhỏ 

Lô 40 BT4, Khu X2 Đô thị 
Bắc Linh Đàm, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

1.6 Lê Hoàng Hà 002C135190 Em ruột 001076000208 06/06/2016 Cục CS ĐKQL Cư 
trú và DLQG về 
Dân cư 

332, Kim Ngưu, HN 
8.528.522 9,99

1.7 Công ty TNHH
MTV Đầu tư và 
Dịch vụ Sakura 

Chủ tịch  0101965811 17/08/2017 Sở KH&ĐT Hà Nội Lô CN1, cụm CN Từ 
Liêm, phường Minh Khai, 
quận Bắc Từ Liêm, Hà 
Nội, Việt Nam 

2 Lê Hoàng Hà 002C135190 Phó Chủ tịch 
HĐQT/Vice 
Chairman

001076000208 06/06/2016 Cục CS ĐKQL Cư 
trú và DLQG về 
Dân cư 

Lô 38 BT4, Khu X2 Đô 
thị Bắc Linh Đàm, 
Hoàng Mai, Hà Nội 

8.528.522 9,99

 2.1 Nguyễn Thu 
Hương 

Vợ 012845964 30/05/2006 CA. Hà Nôi Lô 38 BT4, Khu X2 Đô thị 
Bắc Linh Đàm, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

 2.2 Lê Vĩnh Hoàng Con đẻ 

còn nhỏ còn nhỏ còn nhỏ 

Lô 38 BT4, Khu X2 Đô thị 
Bắc Linh Đàm, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

 2.3 Lê Vĩnh Hải Con đẻ 

còn nhỏ còn nhỏ còn nhỏ 

Lô 38 BT4, Khu X2 Đô thị 
Bắc Linh Đàm, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

 2.4 Lê Hoàng Bảo 
Trân

Con đẻ 

còn nhỏ còn nhỏ còn nhỏ 

Lô 38 BT4, Khu X2 Đô thị 
Bắc Linh Đàm, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

 2.5 Lê Văn Ngà 018C110504 Bố đẻ 135012052 06/11/2001 CA. Vĩnh Phúc Tổ 6, Phường Đồng Xuân, 
TX Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc

 2.6 Lê Thị Kim 
Ngân

Mẹ đẻ 011195566   CA. Hà Nội Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh 
Phúc

 2.7 Lê Vĩnh Sơn 048C356679 Anh ruột 001074004010 12/03/2015 Cục CS ĐKQL Cư 
trú và DLQG về 
Dân cư 

Lô 40 BT4, Khu X2 Đô thị 
Bắc Linh Đàm, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

13.639.490 15,97

 2.8 Công ty CP Sơn 
Hà Sài Gòn

  Chủ tịch HĐQT 0307526635 26/04/2013 Sở KH&ĐT 
TP.HCM

292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã 
Thới Tam Thôn, Huyện 
Hóc Môn, Tp. HCM

 2.9 CTCP Đầu tư 
Phát triển TM 
Tổng hợp Sơn 
Hà

  Chủ tịch HĐQT 0500563586 14/06/2007 Sở KH&ĐT TP. Hà 
Nội 

Số 8 đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, 
quận Hà Đông, Tp. Hà Nội 



2.10 Công ty TNHH
MTV Quốc tế 
Sơn Hà Chu Lai 

  Chủ tịch Công ty 4000900618 31/10/2012 Sở KH&ĐT tỉnh 
Quảng Nam 

KCN Bắc Chu Lai, Xã 
Tam Hiệp, Huyện Núi 
Thành, Tỉnh Quảng Nam 

2.11 Công ty TNHH
MTV Sản xuất 
Đầu tư và Phát 
triển Hoàng Hà 

069C072354 Chủ tịch công ty 0107972304 21/08/2017
Sở KH&ĐT TP. Hà 
Nội 

Lô CN1, cụm Công nghiệp 
Từ Liêm, phường Minh 
Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
Hà Nội, Việt Nam 

1.375.500 1,61

2.12 Công ty
TNHH MTV
Đầu Tư Tổng 
Hợp Lê Gia. 

Chủ tịch công ty 0107593440 10/10/2016
Sở KH&ĐT TP. 
Hà Nội 

Lô 38 BT4, Bắc Linh Đàm 
X2, Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, Hà Nội, 

3 Nguyễn Viết 
Hà

 Ủy viên 
HĐQT/Member 

011790701 15/03/2007 CA. Hà Nội Số 71-Ngõ 678-Đường La 
Thành, phường Giảng 
Võ, quận Ba Đình, Hà 
Nội 

 3.1 Nguyễn Viết 
Hòa

 Bố đẻ 183693098 28/03/2006 CA. Hà Tĩnh Thanh Lộc – Can Lộc – Hà 
Tĩnh 

 3.2 Trần Thị Mỹ  Mẹ đẻ 183693097 28/03/2006 CA. Hà Tĩnh Thanh Lộc – Can Lộc – Hà 
Tĩnh 

 3.3 Nguyễn Thị 
Hạnh 

Em gái 183882055 10/07/2008 CA. Hà Tĩnh Thanh Lộc – Can Lộc – Hà 
Tĩnh 

 3.4 Nguyễn Viết 
Hiệu 

Em trai 013141183 13/01/2009 CA. Hà Nội Hà Nội 

 3.5 Nguyễn Thị 
Hằng 

Em gái 011789051 15/03/2014 CA. Hà Nội Hà Nội 

3.6 Phan Thị Ngọc 
Lan

 Vợ 012758467 04/03/2005 CA. Hà Nội Số 71-Ngõ 678-Đường La 
Thành, phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, Hà Nội 

3.7 Nguyễn Thu 
Anh

Con gái 001301004035 25/09/2015 Cục CS ĐKQL Cư 
trú và DLQG về 
Dân cư 

Số 71-Ngõ 678-Đường La 
Thành, phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, Hà Nội 

3.8 Nguyễn Viết 
Hoàng

Con trai 013303542 25/09/2010 CA. Hà Nội Số 71-Ngõ 678-Đường La 
Thành, phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, Hà Nội 

3.9 Nguyễn Hà 
Phương 

Con gái
Còn nhỏ 

Số 71-Ngõ 678-Đường La 
Thành, phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, Hà Nội 

4 Phan Thế Ruệ   Ủy viên 
HĐQT/Member 012770222 18/03/2005 CA. Hà Nội 

Nhà 40, ngõ 28, đường 
Xuân La, Quận Tây Hồ, 
Tp. Hà Nội 

 4.1 Đặng Thị Tiến 
  Vợ 

012502844 23/04/2002 CA. Hà Nội 
Nhà 40 ngõ 28, đường 
Xuân La, Quận Tây Hồ, 
TP Hà Nội 

 4.2 Phan Thế Anh 
  Con đẻ 

012435761 25/12/2001 CA. Hà Nội 
Nhà 40 ngõ 28, đường 
Xuân La, Quận Tây Hồ, 
TP Hà Nội 



4.3
Phan Thị Hà 
Tâm

  Con đẻ 
012770219 18/03/2005 CA. Hà Nội 

Nhà 40 ngõ 28, đường 
Xuân La, Quận Tây Hồ, 
TP Hà Nội 

 4.4 Phan Thế Dũng 
  Con đẻ 

095164299 12/12/2008 CA. Bắc Kạn 
Nhà 40 ngõ 28, đường 
Xuân La, Quận Tây Hồ, 
TP Hà Nội 

5 Vi Công Khanh
Ủy viên 
HĐQT/Member 

010136245 10/04/2002 CA. Hà Nội 
Số 80 Mai Động, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

5.1  Vi Thị Ninh   Vợ 012684662   CA. Hà Nội 
Số 80 Mai Động, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

 5.2 Vi Thanh Hải   Con đẻ 012949960   CA. Hà Nội 
Số 80 Mai Động, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

5.3 Vi Công Nam 018C201583 Con đẻ 012127975   CA. Hà Nội 
Số 80 Mai Động, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

6 Đàm Quang 
Hùng

076C016669 Ủy viên 
HĐQT/Member 

112229616 23/10/2010 CA Hà Nội Số 22, ngõ 1104 La 
Thành, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, 
Hà Nội 

25.679 0,03 Hết nhiệm 
kỳ ngày 

27/04/2018

6.1
Nguyễn Thị 
Thắng 

  Mẹ đẻ       Tổ 2, thôn An Trai, xã Vân 
Canh, huyện Hoài Đức, Tp 
Hà Nội 

6.2
Lê Thị Hoa 
Hồng 

  Vợ 

171774888 21/7/1997 CA Thanh Hoá

Số 22, ngõ 1104 La Thành, 
phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, Hà Nội 

6.3
Đàm Quang 
Trung

  Con đẻ 

còn nhỏ còn nhỏ còn nhỏ 

Số 22, ngõ 1104 La Thành, 
phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, Hà Nội 

6.4 Đàm Bảo Trân 
  Con đẻ 

còn nhỏ còn nhỏ còn nhỏ 

Số 22, ngõ 1104 La Thành, 
phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, Hà Nội 

6.5
Đàm Thị Mỹ 
Dung

  Chị ruột 

011102669 20/3/1981 CA Hà Nội 

Tổ 6, thôn Kim Hoàng, xã 
Vân Canh, huyện Hoài 
Đức, Tp Hà Nội 

6.6
Đàm Thanh 
Tùng

  Anh ruột 

112194899 12/10/2005 CA Hà Tây

Số nhà 11, tập thể dược 
Quân khu 3, phường 
Quang Trung, quận Hà 
Đông, Tp Hà Nội 

6.7
Đàm Thị Việt 
Hằng 

  Chị ruột 

013201938 06/06/2009 CA Hà Nội 

Xóm 2, Thôn Tu Hoàng,
xã Xuân Phương, huyện 
Từ Liêm, Tp Hà Nội 

7
Trần Kim 
Dung

Ủy viên 
HĐQT/Member 

013115720 25/04/2011 CA. Hà Nội 
Số 17, Tổ 53, Phường 
Thịnh Quang, Đống Đa, 
Hà Nội 

7.1 Lê Vĩnh Sơn 048C356679 Chồng Như phần khai HĐQT



7.2 Nguyễn Minh 
Hoàng Trung

Con đẻ 
Còn nhỏ 

Số 17, Tổ 53, Phường 
Thịnh Quang, Đống Đa, 
Hà Nội 

7.3 Nguyễn Minh 
Kim Ngân

Con đẻ Còn nhỏ 
Số 17, Tổ 53, Phường 
Thịnh Quang, Đống Đa, 
Hà Nội 

7.4 Trần Ngọc Mậu  Bố đẻ 112117971 23/12/2013 CA TP. Hà Nội 
Số 17, Tổ 53, Phường 
Thịnh Quang, Đống Đa, 
Hà Nội 

7.5 Đinh Thị Hằng  Mẹ đẻ B2888406 18/03/2009
Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh 

Số 17, Tổ 53, Phường 
Thịnh Quang, Đống Đa, 
Hà Nội 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/BOARD OF MANAGEMENT 

1 Lê Vĩnh Sơn  TGĐ/CEO 
 Như phần khai HĐQT 

2 Đàm Quang 
Hùng

076C016669 Phó TGĐ/ 
Deputy CEO Như phần khai HĐQT

3 Đặng Quốc 
Huy

018C200050 Phó TGĐ/ 
Deputy CEO 030891242 05/08/2009 CA Hải Phòng 

32/2 Chợ Hàng, Lê Chân, 
Hải Phòng 

Miễn nhiệm 
ngày

8/3/2018

3.1 Đặng Văn Hòa 
  Bố đẻ 030086346 10/10/2011 CA Hải Phòng 32/2 Chợ Hàng, Lê Chân, 

Hải Phòng 

3.2
Lương Thị Minh 
Thu

  Vợ 030949953 16/05/2009 CA Hải Phòng 32/2 Chợ Hàng, Lê Chân, 
Hải Phòng 

3.3
Đặng Minh 
Quân

  Con đẻ 
còn nhỏ còn nhỏ còn nhỏ 

32/2 Chợ Hàng, Lê Chân, 
Hải Phòng 

3.4
Đặng Minh 
Ngọc 

  Con đẻ 
còn nhỏ còn nhỏ còn nhỏ 

32/2 Chợ Hàng, Lê Chân, 
Hải Phòng 

4
Trịnh Thị 
Khanh

Phó TGĐ/ 
Deputy CEO

010342777 10/11/2012 CA Hà Nội 
21 Hàng Khay, phường 
Tràng Tiền, quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 

4.1
Hoàng Nghị 
Lực 

 Chồng/Husband 010251981 15/02/2003 CA. Hà Nội 
21 Hàng Khay, phường 
Tràng Tiền, quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội

4.2
Hoàng Minh
Châu

 Con đẻ/Daughter 012691750 19/05/2004 CA. Hà Nội 
21 Hàng Khay, phường 
Tràng Tiền, quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội

4.3
Trịnh Thị Thanh 
Thủy 

 Em ruột/Sister 011266717 22/11/2008 CA. Hà Nội 
Tổ 2, thôn Đình, phường 
Thanh Trì, quận Hoàng 
Mai, Tp. Hà Nội 

5 Trần Kim 
Dung

Phó TGĐ/ 
Deputy CEO

Như phần khai HĐQT

6 Hoàng Tuấn  Phó TGĐ 038075000232 24/12/2015 Cục Cảnh sát Số 67-khu 17-TT Lai 0 0 Miễn nhiệm 



Thanh ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư 

Cách, Huyện Cẩm 
Giàng, Tỉnh Hải Dương 

ngày
28/2/2018

6.1

Hoàng Văn 
Thảo  

Bố đẻ 

142808208

07/06/2013

CA. Hải Dương Số nhà 13 Khu 17 Thị 
Trấn Lai Cách, Huyện 
Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương 

6.2 Đặng Thị 
Nguyệt 

Mẹ đẻ 142808209 07/06/2013 CA. Hải Dương Nt

6.3 Hoàng Tuấn 
Sơn 

Em ruột 142923215 10/04/2015 CA. Hải Dương Nt

6.4 Hoàng Tuấn 
Hiền 

Em ruột 142805308 04/07/2012 CA. Hải Dương  Nt

6.5 Mai Thị Thanh 
Hương 

Vợ 038175002224 05/12/2016 Cục cảnh sát ĐKQL 
và DLQG về dân cư 

Số 67-khu 17-TT Lai 
Cách, Huyện Cẩm Giàng, 

Tỉnh Hải Dương 

6.6 Hoàng Thị 
Thanh Mai

Con đẻ Còn nhỏ Nt 

6.7 Hoàng Thanh
Bình

Con đẻ Còn nhỏ Nt 

6.8 Hoàng Thị 
Thanh Ngọc 

Con đẻ Còn nhỏ nt 

6.9
Công ty TNHH
MTV Sơn Hà 
Nghệ An 

Giám đốc 2901793277 28/07/2015
Sở KH&ĐT tỉnh 

Nghệ An 

Khu B khu kinh tế Đông 
Nam Nghệ An, xã Nghi 
Long, huyện Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An 

7 Nguyễn Viết 
Hà

Phó TGĐ Như phần khai HĐQT 

BAN KIỂM SOÁT/BOARD OF SUPERVISORS 

1
Nguyễn Bá Thị 
Hợp 

018C205110
Trưởng 
ban/Head of BOS 001182006192 11/02/2015

CA. Hà Nội 
Xóm Rảnh, xã Sơn Đồng, 
huyện Hoài Đức, Tp. Hà 
Nội 

3.685 0,00 Hết nhiệm 
kỳ ngày 

27/04/2018

1.1 Nguyễn Bá 
Phúc

 Bố đẻ 
017406139 17/12/2011

CA. Hà Nội 
Hà Nội 

1.2
Đặng Thị Vân 

 Mẹ đẻ 
110462726 10/06/2011

CA. Hà Nội 
Hà Nội 

1.3
Lê Đức Trường 

 Chồng  
017320936 07/11/2011

CA. Hà Nội Xóm Rảnh, xã Sơn Đồng, 
huyện Hoài Đức, Tp. Hà 
Nội 

1.4
Lê Anh Duy

 Con đẻ  Xóm Rảnh, xã Sơn Đồng, 
huyện Hoài Đức, Tp. Hà 



Nội 

1.5
Lê Đức Anh 

 Con đẻ  Xóm Rảnh, xã Sơn Đồng, 
huyện Hoài Đức, Tp. Hà 
Nội 

1.6 Nguyễn Bá Thị 
Chắt 

 Chị ruột 
111530193 01/11/2013

CA. Hà Nội 
Hà Nội 

1.7 Nguyễn Bá 
Chính

 Em ruột 
111949625 17/12/2002

CA. Hà Nội 
Hà Nội 

1.8
Bá Thị Trang 

 Em ruột 
112282882 27/12/2012

CA. Hà Nội 
Hà Nội 

2
Nguyễn Thị 
Hồng Luyến 

Thành
viên/Member 131498615 23/07/2012

CA. Phú Thọ 

Khu 8, xã Vũ Yển, huyện 
Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 

669 0,00 Hết nhiệm 
kỳ ngày 

27/04/2018

2.1 Trần Mạnh 
Hùng

 Chồng  
131375632 28/09/2009

CA. Phú Thọ 
Hà Nội 

2.2 Trần Quang 
Huy

Con đẻ 
Hà Nội 

2.3 Nguyễn Thị 
Lương 

Mẹ đẻ 
063201499 9/8/2004

CA. Lào Cai
Lào Cai

2.4 Nguyễn Thị Lan 
Anh

Em ruột 
063162639 4/1/2013

CA. Lào Cai
Lào Cai

2.5 Nguyễn Hữu 
Trường 

Em ruột 
063248004 6/1/2006

CA. Lào Cai
Lào Cai

3
Nguyễn Thanh 
Tùng

026C080886
Thành
viên/Member

00107300006766 03/11/2015
Cục CS ĐKQL Cư 
trú và DLQG về 
Dân cư 

Số 22 ngách 136/98 phố 
Tây Sơn, Đống Đa, Hà 
Nội 

  Hết nhiệm 
kỳ ngày 

27/04/2018

3.1
Nguyễn Đức 
Ánh

Bố đẻ 010164990 22/12/2007 CA. Hà Nội 
Số 22 ngách 136/98 phố 
Tây Sơn, Đống Đa, Hà 
Nội 

3.2
Nguyễn Thị 
Minh Xuân

Mẹ đẻ 010227939 22/12/2007
CA. Hà Nội Số 22 ngách 136/98 phố 

Tây Sơn, Đống Đa, Hà 
Nội 

3.3 Hoàng Thu Hải Vợ 012244755 14/06/1999
CA. Hà Nội Số 22 ngách 136/98 phố 

Tây Sơn, Đống Đa, Hà 
Nội 

3.4
Nguyễn Công 
Chiến 

Anh ruột 001068006096 04/03/2016
Cục CS ĐKQL Cư 
trú và DLQG về 
Dân cư 

Số 22 ngách 136/98 phố 
Tây Sơn, Đống Đa, Hà 
Nội 

3.5
Nguyễn Anh 
Tuấn 

Anh ruột 001069009376 18/11/2016
Cục CS ĐKQL Cư 
trú và DLQG về 
Dân cư 

Số 22 ngách 136/98 phố 
Tây Sơn, Đống Đa, Hà 
Nội 

4
Nguyễn Thị 
Thanh Thúy

Trưởng 
ban/Head of BOS

013176717 17/4/2009 CA. Hà Nội 
P606 N5D Khu đô thị 
Trung Hòa Nhân Chính,
quận Thanh Xuân, Hà Nội 

 Được bầu 
ngày

27/4/2018

4.1 Nguyễn Như Mẹ đẻ 013176699 17/04/2009 CA. Hà Nội P606 N5D Khu đô thị 



Tuyết Trung Hòa Nhân Chính,
quận Thanh Xuân, Hà Nội 

4.2
Triệu Quang 
Huy

Chồng 080906918 06/07/2007 CA. Lạng Sơn 
P606 N5D Khu đô thị 
Trung Hòa Nhân Chính,
quận Thanh Xuân, Hà Nội 

4.3
Triệu Tuyết 
Minh Châu

Con gái Còn nhỏ 
P606 N5D Khu đô thị 
Trung Hòa Nhân Chính,
quận Thanh Xuân, Hà Nội 

4.4
Triệu Quang 
Đức 

Con trai Còn nhỏ 
P606 N5D Khu đô thị 
Trung Hòa Nhân Chính,
quận Thanh Xuân, Hà Nội 

4.5
Nguyễn Thị 
Trúc Linh

Chị gái 012788083 05/05/2005 CA. Hà Nội 

Nhà số 3 - G1, KĐT 
Ciputra, Phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, Hà 
Nội 

4.6
Nguyễn Đức 
Dũng 

003C103649 Em trai 013176716 17/04/2009 CA. Hà Nội 
P606 N5D Khu đô thị 
Trung Hòa Nhân Chính,
quận Thanh Xuân, Hà Nội 

5
Lê Khánh
Linh

058C525535
Thành
viên/Member

034181007018 8/12/2017
Cục CS ĐKQL Cư 
trú và DLQG về 
Dân cư 

SN01-Tổ 40-Cụm 8-
phường Bưởi, quận Tây 
Hồ, Hà Nội 

  Được bầu 
ngày

27/4/2018

5.1 Lê Nùng Bố đẻ 034042000100 30/09/2014
Cục CS ĐKQL Cư 
trú và DLQG về 
Dân cư 

Số nhà 42 Ngõ 120/35 
Trần Cung, Bắc Từ Liêm – 
Hà Nội 

5.2
Nguyễn Tâm 
Dung

Mẹ đẻ 034153000200 10/09/2014
Cục CS ĐKQL Cư 
trú và DLQG về 
Dân cư 

Số nhà 42 Ngõ 120/35 
Trần Cung, Bắc Từ Liêm – 
Hà Nội 

5.3 Phí Văn Thịnh 058C515525 Chồng 012903716 09/03/2007 CA. Hà Nội 
SN01-Tổ 40-Cụm 8-
phường Bưởi, quận Tây 
Hồ, Hà Nội 

5.4 Phí Lê Minh Con đẻ Còn nhỏ 
SN01-Tổ 40-Cụm 8-
phường Bưởi, quận Tây 
Hồ, Hà Nội 

5.5
Phí Lê Tuệ 
Minh

Con đẻ Còn nhỏ 
SN01-Tổ 40-Cụm 8-
phường Bưởi, quận Tây 
Hồ, Hà Nội 

5.6 Lê Trung Nghĩa Em trai 034085005163 08/08/2016
Cục CS ĐKQL Cư 
trú và DLQG về 
Dân cư 

Số nhà 42 Ngõ 120/35 
Trần Cung, Bắc Từ Liêm – 
Hà Nội 

6
Nguyễn Văn 
Quyết 

Thành
viên/Member

012813753 01/10/2008 CA. Hà Nội 

P609 nhà A, Khu nhà ở 
Cổ nhuế, phường Cổ 
Nhuế, quận Bắc Từ 
Liêm, Hà Nội 

  Được bầu 
ngày

27/4/2018

6.1 Hà Thị Tần Mẹ đẻ 125522916 02/08/2009 CA. Bắc Ninh 
P609 nhà A, Khu nhà ở Cổ 
nhuế, phường Cổ Nhuế, 
quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

6.2 Nguyễn Thị Thu Chị gái 125369585 05/08/2017 CA. Bắc Ninh Đạo Sử - Thị trấn Thứa-



Hương Lương Tài – Bắc Ninh 

6.3
Nguyễn Thị Thu 
Hiền 

Em gái 027178000282 25/01/2017
Cục CS ĐKQL Cư 
trú và DLQG về 
Dân cư 

Nhà A19 -Tập thể quân 
đội - Bắc Nghĩa Tân – Cầu 
Giấy – Hà Nội 

6.4
Phạm Thị Đoan 
Trang

Vợ 013141527 11/02/2009 CA. Hà Nội 
P609 nhà A, Khu nhà ở Cổ 
nhuế, phường Cổ Nhuế, 
quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

6.5 Nguyễn Hà Linh Con gái Còn nhỏ 
P609 nhà A, Khu nhà ở Cổ 
nhuế, phường Cổ Nhuế, 
quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

KẾ TOÁN TRƯỞNG/CHIEF ACCOUNTANT 

1 Nguyễn Văn 
Lương 

KTT 013309383 22/05/2010 CA. Hà Nội 
P1108 H2 khu đô thị Việt 
Hưng, Long Biên, Hà Nội 

1.1  Nguyễn Văn 
Lâm

Bố 141254136 02/07/1983 CA Hải Dương 
Thất Hùng-Kinh Môn- Hải 

Dương 

1.2
Nguyễn Thị Thư Mẹ 140320342 03/05/2011 CA Hải Dương 

Thất Hùng-Kinh Môn- Hải 
Dương 

1.3 Nguyễn Thị 
Hường 

Em 142640054 25/01/2008 CA Hải Dương 
Bạch Đằng- Kinh Môn –

Hải Dương 

1.4 Nguyễn Thị 
Minh

Em 141825798 14/04/1995 CA Hải Dương 
Thái Sơn – Kinh Môn- Hải 

Dương 

1.5
Nguyễn Văn Tứ Em 142079819 08/09/1999 CA Hải Dương 

Thất Hùng-Kinh Môn-Hải 
Dương 

1.6 Nguyễn Thị 
Thủy 

Vợ 013309384 22/05/2010 CA Hà Nội 
P1108 H2 Đô thị Việt 

Hưng- LB-HN 

1.7 Nguyễn Lương 
Bình

Con Còn nhỏ   
P1108 H2 Đô thị Việt 

Hưng- LB-HN 

1.8 Nguyễn Thanh 
Thảo 

Con Còn nhỏ   
P1108 H2 Đô thị Việt 

Hưng- LB-HN 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/AUTHORIED PERSON OF INFORMATION DISCLOSURE 

1
Đàm Quang 
Hùng Như phần khai HĐQT


